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A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
* Hãy chọn đáp án đúng duy nhất trong các câu sau
Câu 1: Bùng nổ dân số xảy ra khi
A. dân số tăng cao đột ngột ở các vùng thành thị.
B. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử tăng.
C. tỉ lệ gia tăng dân số lên đến 2.1%.
D. dân số ở các nước phát triển tăng nhanh khi họ giành được độc lập.
Câu 2: Gia tăng dân số là 
A. tổng số của tỉ suất sinh và gia tăng cơ giới
B. hiệu số của tỉ suất sinh và tỉ suất tử
C. tổng số của gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ giới
D. hiệu số của gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ giới
Câu 3:  Mật độ dân số là
A. số dân sinh sống trên 1 đơn vị diện tích lãnh thổ.
B. số diện tích trung bình của một người dân.
C. dân số trung bình của các địa phương trong nước.
D. số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ.
Câu 4:  Điểm nào sau đây không đúng với quần cư đô thị ?
A. Số người hoạt động dịch vụ đông.
B. Dân số có xu hướng ngày càng tăng.
C. Hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp.
D. Mật độ dân số thường thấp.
Câu 5: Môi trường đới nóng chủ yếu phân bố trong giới hạn của các vĩ tuyến
A. 50 B – 50 N 
B. 600 B – 600 N
C. 900 B – 900 N
D. 230 27’B – 230 27’N
Câu 6: Khu vực nhiệt đới gió mùa điển hình của thế giới là
A. Đông Nam Á
B. Trung Á.
C. Đông Nam Á và Nam Á.
D. Đông Á và Nam Á.
Câu 7: Đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm là
A. chênh lệch nhiệt độ ngày đêm nhỏ
B. lượng mưa trung bình từ 1.000 đến 1.500 mm
C. khí hậu nóng, ẩm quanh năm
D. chênh lệch nhiệt độ năm lớn

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu nhiệt đới gió mùa?
A.  Trong năm thời tiết ổn định.
B. Trong năm có hai hướng gió thổi ngược nhau.
C.  Có sự chênh lệch rất lớn về lượng mưa của hai mùa
D.  Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa.
Câu 9: Loại thảm thực vật nào sau đây không có ở môi trường nhiệt đới, gió mùa?
A.  Rừng thường xanh có nhiều tầng.
B.  Rừng lá kim.
C.  Đồng cỏ cao nhiệt đới.
D.  Rừng ngập mặn ven biển.
Câu 10: Thuận lợi chủ yếu của môi trường xích đạo ẩm đối với sản xuất nông nghiệp là
A. đất có tầng mùn dày.
B. sông ngòi nhiều nước
C. nhiệt độ, độ ẩm cao
D. lượng mưa tập trung vào một mùa
Câu 11:  Nguyên nhân dẫn đến làn sóng di dân của của đới nóng
A. Thiên tai liên tiếp mất mùa.
B. Xung đột, chiến tranh, đói nghèo.
C. Do yêu cầu phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ.
D. Tất cả các câu trả lời đều đúng.
Câu 12: Môi trường đới ôn hòa nằm trong khoảng
A.  giữa hai đường chí tuyến.
B.  từ chí tuyến đến vòng cực ở mỗi bán cầu.
C.  từ vòng cực đến cực ở mỗi bán cầu.
D.  từ xích đạo đến hai chí tuyến ở mỗi bán cầu.
Câu 13: Môi trường đới ôn hòa thay đổi từ vùng này sang vùng khác tùy thuộc vào
A. vĩ độ
B. ảnh hưởng của dòng biển
C. gió Tây ôn đới
D. tất cả các câu trả lời đều đúng.
Câu 14: Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa 
A. môi trường Ôn đới hải dương
B. môi trường Địa Trung Hải
C. môi trường nhiệt đới gió mùa
D. môi trường Ôn đới lục địa
Câu 15: Sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa không phải do nguyên nhân nào sau đây
A. gió mùa Đông bắc lạnh.
B. các đợt khí nóng ở chí tuyến
C. các đợt khí lạnh ở vùng cực
D. gió Tây ôn đới và các dòng biển ven bờ.
Câu 16:  Địa hình khu vực Nam phi có đặc điểm gì?
A. Là cao nguyên lớn độ cao trung bình hơn 1000m.
B. Phía đông nam có dãy Đrêken bec nằm sát biển cao 3000m.
C. Phân trung tâm có bán địa Calahari thấp nhất.
D. Các ý kiến trên đều đúng.
Câu 17 : Khí hậu khu vực Nam Phi ẩm, dịu hơn khu vực Bắc Phi vì có
A. diện tích nhỏ hơn khu vực Bắc phi.
B. các dòng biển nóng Mô Dăm Bích và Mũi kim chảy ven bờ phía đông nam và nam.
C. ba mặt khu vực Nam Phi giáp đại dương lớn.
D.  tất cả các đáp án đều đúng.
Câu 18: Nền kinh tế Trung phi chủ yếu dựa vào
A. khai thác khoáng sản, hải sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.
B. khai thác lâm sản, kháong sản và trồng cây công nghiệp xuất khẩu.
C. trồng cây lương thực, chăn nuôi và khai thác khoáng sản
D. khai thác lâm sản và khoáng sản.
Câu 19: Nền kinh tế Bắc phi phát triển chủ yếu dựa vào
A. phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp.
B. thu thuế giao thông hàng hải qua kênh đào Xuy Ê.
C. xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, phốt phát và du lịch.
D. phát triển cây lương thực và cây công nghiệp ở các ốc đảo.
Câu 20: Dân cư Bắc phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào ?
A. Môn – gô Lôit
B. Nê- grô – it
C. Ơ rô –pê – ô ít
D. Nê grô – ít + người lai
B/ TỰ LUẬN:

Câu 1: Phân tích sự khác biệt về kinh tế của khu vực Bắc Phi và Trung Phi ?
Câu 2: Tại sao phần lớn khu vực Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu Nam Phi lại ấm và ẩm, dịu hơn Bắc Phi ?
Câu 3: Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây:
· Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới
· Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới
Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.
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